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THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:15

8:15 - 8:30

8:30 - 9:00

 Lịch thiệp 

nhã nhặn

Không ngắt lời người 

khác khi đang nói

Toán học nền tảng

Nhận biết số lượng 9

và chữ số 9

Toán học nền tảng  

So sánh

các hình dạng

Khám phá 

Thực phẩm

Sơ chế đậu, cắt nhỏ

Toán học nền tảng

Logic bảng màu

9:00 - 9:30

Khung tiếng anh

 Language & 

Expression

Khung tiếng anh

 Language & 

Expression

Khung tiếng anh

Phonics

Phonics Story JKL

Khung tiếng anh

Phonics

Phonics Story JKL

Khung tiếng anh

Review

9:30 - 9:45

9:45 - 10:15

Hoạt động

 ngoài trời

TCDG: Cướp cờ

TC: Vận động phối 

hợp 5

Rèn luyện thể chất

Lăn cuộn người tiếp 

sức

Hoạt động

 ngoài trời

TCDG: Cướp cờ

TC: Thổi bóng vào rổ

Hoạt động

 ngoài trời

TCDG: Cướp cờ

TC: Leo tháp chữ A

Hoạt động

 ngoài trời

TCDG: Cướp cờ

TC: Gắp vật bằng 2 

chân

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 1

Chủ Đề: Các loại hạt

(Từ Ngày 04/01/2026 đến ngày 09/01/2026)

Giáo Viên: Trương Thị Bích Thủy - Nguyễn Ngọc Nguyên

THỜI GIAN

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh: Chú tâm cơ thể

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây
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10:15 -10:45

Môi trường tự nhiên

Khám phá các loại 

hạt ngũ cốc

Hoạt động

 ngoài trời

TCDG: Cướp cờ

TC: Bật xa, chạy 

nhanh

Mỹ Thuật

Vẽ hạt đậu xanh

Mỹ Thuật

Nặn hạt

đậu phộng

Thuyết trình

Thế giới các hạt giống

11:00 - 12:00

12:00 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00
Hoạt động vui chơi

Chơi góc

Hoạt động vui chơi

Chơi góc

Hoạt động vui chơi

Chơi góc

Hoạt động vui chơi

Chơi góc

Hoạt động vui chơi

Chơi góc

15:00 - 15:30

Hoạt động với nước

Kỹ thuật chân trườn 

sấp dưới nước có 

phao hỗ trợ P3

Công nghệ

Hộp phân loại hạt
Cảm thụ âm nhạc

Hoạt động với nước

Kỹ thuật chân trườn 

sấp dưới nước có 

phao hỗ trợ P4

Làm quen chữ viết 

Tiếng việt

Làm quen: Bảng chữ 

cái Tiếng Việt

15:30- 16:00

Vận động tinh

Rót hạt

(Tiết 1)

Hoạt động cá nhân

Ôn tập kỹ năng vẽ

Vận động tinh

Rót hạt

(Tiết 1)

Hoàn thành 

sách bài tập

Sinh Hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

B
U

Ổ
I 
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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